Thời khóa biểu lớp C1,3,5

	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	VH
	KP
	TD
	LQVT
	TH

	2
	AN
	LQVT
	KP
	TH
	TD

	3
	VH
	KP
	TD
	LQVT
	TH

	4
	AN
	LQVT
	KP
	TH
	TD

	5
	VH
	KP
	TD
	LQVT
	TH


Thời khóa biểu lớp C2,4

	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	AN
	LQVT
	KP
	TH
	TD

	2
	VH
	KP
	TD
	LQVT
	TH

	3
	AN
	LQVT
	KP
	TH
	TD

	4
	VH
	KP
	TD
	LQVT
	TH

	5
	AN
	LQVT
	KP
	TH
	TD


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH 

Thời gian từ : 29/9 đến 7/11/2025
KHỐI MG BÉ 3 – 4 TUỔI ( LỚP C1,3,5)

	Hoạt động
	Tuần 1

(Từ 29/9 – 3/10)

Đèn ông sao

(Dự án làm đèn lồng trung thu)
	Tuần 2

(Từ 6/10 -10/10)

Đôi bàn tay
	Tuần 3

(Từ 13/10 -17/10)
Mẹ yêu
	Tuần 4

(Từ 20/10 – 24/10)

Bố của con


	Tuần 5

(Từ 27/10 – 31/10)

Đồ dùng trong gia đình bé 

(Đồ dùng sử dụng điện)
	Tuần 6

(Từ 3/11 – 7/11)

Đồ dùng trong gia đình bé 
(Đồ dùng gây nguy hiểm)


	Mục tiêu 

	Đón trẻ - Trò chuyện
	* Cô đón trẻ: 

- Quan tâm tới sức khỏe của trẻ, niềm nở, dịu dàng

- Quan sát, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép phù hợp với tình huống;

- Lựa chọn và sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết. Tự cất ba lô và gấp áo.

- Trò chuyện để trẻ ghi nhớ về thông tin cá nhân : Tên bố,mẹ...và các thành viên trong gia đình, số nhà, số điện thoại, trường học. gia đình của bé. Cho trẻ nghe các bài hát về gia đình, xem tranh ảnh của các bạn mang đến.
- Mở dự án: Làm đèn lồng trung thu.

- Nhắc trẻ  chào hỏi lễ phép, biết cất ba lô, cất dép đúng nơi quy định.

- Cất gọn gàng ba lô vào ngăn không để thừa dây quai ba lô ra ngoài.

- Trò chuyện về tết trung thu

- Trò chuyện về đôi bàn tay và các giác quan của bé

- Trò chuyện về các đồ dùng trong gia đình bé

- Trò chuyện về ngôi nhà và những thành viên trong gia đình bé.
+ Nói được tên của bố mẹ và các thành viên trong gia đình. (MT 45)
+ Nói được điều bé thích, không thích (MT 72)
- Chơi theo ý thích.
	* MT Thực hiện

- LVPTTC: 1,6,8,13

LVPTNT: 21,45 
LVPTNN: 54,65 

LVPTTCQHXH: 72,86,91

- LVPTTM: 95


	Thể dục sáng
	- Khởi động: khởi động tại chỗ theo nhạc nhà trường

- Trọng động: Tập theo nhạc thể dục của nhà trường (MT: 6)
        + Tay: Ra trước - lên cao.                           + Bụng: Cúi gập người tay chạm mũi chân.

        + Chân: Kiễng cao – trùng chân                 + Bật: Chụm tách.

- Thể dục nhịp điệu: Tập trên nền nhạc bài hát “nhà mình rất vui”

- Hồi tĩnh: Tập với nhạc không lời
	

	
	T2
	Văn học

Thơ: Chia bánh 
(Trẻ chưa biết)
	Âm nhạc

- NDTT: DH:  Tay thơm tay ngoan
- NDKH: NH: Năm ngón tay ngoan
Trò chơi âm nhạc: Xem ai đoán đúng 

	Văn học

Truyện: Vẽ chân dung  mẹ 

(Tiết 2)
(Ứng dụng phương pháp steam)
	Âm nhạc

NDTT: DH: Mẹ đi vắng

- NDKH: NH: Mẹ yêu
TC: Ô cửa bí mật 

(MT: 95)
	Văn học

Thơ: Cháu yêu bà

(Trẻ chưa biết)
	Âm nhạc

- NDTT: VĐ: Nhà của tôi.
- NDKH: NH: Ba ngọn nến lung linh

Trò chơi âm nhạc: Ai nhanh nhất

	

	
	T3
	Khám phá

Bé vui đón tết trung thu
	Toán 
-  Ôn đếm, nhận biết số lượng 2

	Khám phá

Mẹ yêu
	Toán

Dạy trẻ nhận biết số 1
	Khám phá

Ngôi nhà của bé

( MT 54)
	Toán

Dạy trẻ đếm, nhận biết số lượng 3


	

	
	T4
	Vận động

VĐCB: Đi kiễng gót liên tục 3m 

TCVĐ: Kéo co
	Khám phá

Đôi bàn tay
	Vận động

VĐCB: Chuyền bóng theo hàng dọc

TC: Sút bóng vào gôn
	Khám phá

Bố của con

(Ứng dụng Steam)
	Vận động
VĐCB: Bật tiến về phía trước
TCVD: Chuyền bóng bằng báo 

	Khám phá

Đồ dùng gây nguy hiểm
	

	
	T5
	Toán

Dạy trẻ đếm, nhận biết số lượng 2
	Tạo hình

 In hình bàn tay
(Tiết mẫu)
	Toán

- Dạy trẻ xác định tay phải, tay trái của bản thân trẻ


	Tạo hình

Làm khung ảnh gia đình

(Áp dụng PP Steam)
	Toán

- Dạy trẻ nhận biết số 2


	Tạo hình

Tô màu gấu bông 
(Tiết đề tài)
	

	
	T6
	Tạo hình
Làm đèn lồng trung thu
(Áp dụng phương pháp Steam)
	Vận động
VĐCB: Bò theo đường zíc zắc
TCVĐ: bắt bướm    


	Tạo hình
Làm bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ
(Đề tài)
	Vận động
VDCB: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
TCVĐ: Bắt bướm
	Steam
Làm kem siêu tốc
 (Theo quy trình 5E)

	Vận động
VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng hai tay TCVĐ: Cướp cờ
(MT 1)
	

	Hoạt động ngoài trời
	* Quan sát thời tiết, bầu trời; Quan sát vườn hoa trong trường , Chăm sóc cây xanh của lớp bé, quan sát tranh ảnh đồ dùng gây nguy hiểm …( MT 21)
* TCVĐ: Mèo đuổi chuột, Tung bóng, thổi bóng ,….

* Chơi theo ý thích; Chơi với đồ chơi ngoài sân trường; Chơi với đồ chơi của trẻ mang theo
* Giao lưu các trò chơi vận động giữa các lớp trong khối 
	

	Hoạt động góc
	* Góc phân vai:

* Góc bán hàng: Rèn trẻ kỹ năng giao tiếp 

- Trẻ biết bán và cân, gói hàng cho người mua.

 - Trẻ biết lựa chọn món hàng trẻ cần .

- Tranh có hình ảnh trao đổi người mua hàng và người bán hàng.

- Bảng giá của các sản phẩm .

- Các hình ảnh về sản phẩm bán hàng.

* Góc nấu ăn 

- Rèn trẻ kỹ năng an toàn khi sử dụng đồ dùng nấu ăn.

- Hình ảnh 1 số món ăn món ăn quen thuộc ( MT 8)
* Góc xây dựng 

- Rèn trẻ kỹ năng xếp chồng.


- Mẫu ghép nhà 2 tầng, nhà 3 tầng, bộ bàn ghế.

* Góc tạo hình: 


- Tranh vẽ về gương mặt của bé , đôi bàn tay.

- Tranh vẽ những ngôi nhà và những người thân của bé 

* Góc học tập 

- Rèn trẻ kỹ năng cầm bút.


- Xem sách, xem tranh ảnh về sinh nhật, gia đình. (MT 65)
- Phân loại đồ dùng đồ chơi.

- Khoanh tròn nhừng đồ chơi ở góc phân vai.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh.
	- Luyện tập kỹ năng kê bàn – ghế; Kỹ năng rửa tay – rửa mặt; Đi vệ sinh đúng nơi quy định, Sử dụng đồ vệ sinh đúng cách 
8 Trẻ biết ăn để chóng lớn và chấp nhận ăn nhiều món ăn khác nhau 

- Thực hiện các thói quen nề nếp ăn – ngủ - vệ sinh văn minh, lịch sự.

- Hát hoặc đọc thơ về giờ ăn, giờ ngủ. 

- Tập thói quen giữ vệ sinh khi ăn, không cười đùa, không làm rơi vãi thức ăn, biết nhặt thức ăn rơi vãi vào khay.( MT:13)
- Tập thói quen xúc miệng nước muối sau khi ăn 
	

	Hoạt động chiều
	* Hoạt động trò chơi: Năm con cua đá, Taxi, đi xe đạp, tập tầm vông.
* Thơ: đôi mắt của em, Miệng xinh, thăm nhà bà,

* truyện: Món quà của cô giáo, bông hoa cúc trắng 

* Hát: Cả nhà thương nhau, Ba ngọn nến lung linh, Cháu yêu bà, mẹ đi vắng, tay thơm tay ngoan.
* Tạo hình: Làm anbum về trang phục bạn trai bạn gái, các bộ phận trên cơ thể bé, làm bưu thiếp tặng bà, mẹ

* Khuyến khích trẻ kể về những gì trẻ biết, thấy xung quanh trẻ 

* Đóng dự án: Làm khung ảnh gia đình

* Chơi tự do

* Rèn trẻ kỹ năng chào hỏi( MT 86)

* Rèn trẻ kỹ năng bỏ rác đúng nơi qui định ( MT 91)
* Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - nêu gương bé ngoan cuối tuần.
	

	Chủ đề - SK 
	Sự kiện: Ngày Phụ nữ VN 20/10
	.


	Đánh giá

kếtquả

thực hiện
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HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN                             TỔ TRƯỞNG                                                    Ngày...... tháng ....... năm   

(Nhận xét đánh giá)                                            ( Ký duyệt)                                                                    ( Giáo viên)

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH 

Thời gian từ : 29/9 đến 7/11/2025

KHỐI MG BÉ 3 – 4 TUỔI ( LỚP C2,4)

	Hoạt động
	Tuần 1

(Từ 29/9 – 3/10)

Đèn ông sao

(Dự án làm đèn lồng trung thu)
	Tuần 2

(Từ 6/10 -10/10)

Đôi bàn tay
	Tuần 3

(Từ 13/10 -17/10)
Mẹ yêu
	Tuần 4

(Từ 20/10 – 24/10)

Bố của con


	Tuần 5

(Từ 27/10 – 31/10)

Đồ dùng trong gia đình bé 

(Đồ dùng sử dụng điện)
	Tuần 6

(Từ 3/11 – 7/11)

Đồ dùng trong gia đình bé 
(Đồ dùng gây nguy hiểm)


	Mục tiêu 

	Đón trẻ - Trò chuyện
	* Cô đón trẻ: 

- Quan tâm tới sức khỏe của trẻ, niềm nở, dịu dàng

- Quan sát, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép phù hợp với tình huống;

- Lựa chọn và sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết. Tự cất ba lô và gấp áo.

- Trò chuyện để trẻ ghi nhớ về thông tin cá nhân : Tên bố,mẹ...và các thành viên trong gia đình, số nhà, số điện thoại, trường học. gia đình của bé. Cho trẻ nghe các bài hát về gia đình, xem tranh ảnh của các bạn mang đến.
- Mở dự án: Làm đèn lồng trung thu.

- Nhắc trẻ  chào hỏi lễ phép, biết cất ba lô, cất dép đúng nơi quy định.

- Cất gọn gàng ba lô vào ngăn không để thừa dây quai ba lô ra ngoài.

- Trò chuyện về tết trung thu

- Trò chuyện về đôi bàn tay và các giác quan của bé

- Trò chuyện về các đồ dùng trong gia đình bé

- Trò chuyện về ngôi nhà và những thành viên trong gia đình bé.

+ Nói được tên của bố mẹ và các thành viên trong gia đình. (MT 45)
+ Nói được điều bé thích, không thích (MT 72)
- Chơi theo ý thích.
	* MT Thực hiện

- LVPTTC: 1,6,8,13

LVPTNT: 21,45 
LVPTNN: 54,65 

LVPTTCQHXH: 72,86,91

- LVPTTM: 95


	Thể dục sáng
	- Khởi động: khởi động tại chỗ theo nhạc nhà trường

- Trọng động: Tập theo nhạc thể dục của nhà trường (MT: 6)
        + Tay: Ra trước - lên cao.                           + Bụng: Cúi gập người tay chạm mũi chân.

        + Chân: Kiễng cao – trùng chân                 + Bật: Chụm tách.

- Thể dục nhịp điệu: Tập trên nền nhạc bài hát “nhà mình rất vui”

- Hồi tĩnh: Tập với nhạc không lời
	

	
	T2
	Âm nhạc

- NDTT: DH: Đêm trung thu 
- NDKH: NH: Chiếc đèn ông sao

Trò chơi âm nhạc: Tai ai tinh
	Văn học

Thơ: Chia bánh 
(Trẻ chưa biết)


	Âm nhạc

NDTT: DH: Mẹ đi vắng

- NDKH: NH: Mẹ yêu
TC: Ô cửa bí mật 

(MT: 95)

	Văn học

Truyện: Vẽ chân dung  mẹ 

(Tiết 2)
(Ứng dụng phương pháp steam)
	Âm nhạc

- NDTT: VĐ: Nhà của tôi.
- NDKH: NH: Ba ngọn nến lung linh

Trò chơi âm nhạc: Ai nhanh nhất

	Văn học

Thơ: Cháu yêu bà

(Trẻ chưa biết)
	

	
	T3
	Toán 
-  Ôn đếm, nhận biết số lượng 2

	Khám phá

Đôi bàn tay 
	Toán

Dạy trẻ nhận biết số 1
	Khám phá

Bố của con

(Ứng dụng Steam)
	Toán

Dạy trẻ đếm, nhận biết số lượng 3


	Khám phá

Đồ dùng gây nguy hiểm
	

	
	T4
	Khám phá

Bé vui đón tết trung thu 

	Vận động

VĐCB: Đi kiễng gót liên tục 3m 

TCVĐ: Kéo co
	Khám phá

Mẹ yêu 

	Vận động

VĐCB: Chuyền bóng theo hàng dọc

TC: Sút bóng vào gôn
	Khám phá

Ngôi nhà của bé

( MT 54)

	Vận động
VĐCB: Bật tiến về phía trước
TCVD: Chuyền bóng bằng báo 

	

	
	T5
	Tạo hình
Làm đèn lồng trung thu

(Áp dụng phương pháp Steam)

	Toán

Dạy trẻ đếm, nhận biết số lượng 2
	Tạo hình
Làm bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ

(Đề tài)
	Toán

- Dạy trẻ xác định tay phải, tay trái của bản thân trẻ


	Steam

Làm kem siêu tốc

 (Theo quy trình 5E)

	Toán

- Dạy trẻ nhận biết số 2


	

	
	T6
	Vận động
VĐCB: Bò theo đường zíc zắc
TCVĐ: bắt bướm    


	Tạo hình

 In hình bàn tay
(Tiết mẫu)
	Vận động
VDCB: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
TCVĐ: Bắt bướm
	Tạo hình

Làm khung ảnh gia đình

(Áp dụng PP Steam)
	Vận động
VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng hai tay TCVĐ: Cướp cờ
(MT 1)

	Tạo hình

Tô màu gấu bông 

(Tiết đề tài)
	

	Hoạt động ngoài trời
	* Quan sát thời tiết, bầu trời; Quan sát vườn hoa trong trường , Chăm sóc cây xanh của lớp bé, quan sát tranh ảnh đồ dùng gây nguy hiểm …( MT 21)
* TCVĐ: Mèo đuổi chuột, Tung bóng, thổi bóng ,….

* Chơi theo ý thích; Chơi với đồ chơi ngoài sân trường; Chơi với đồ chơi của trẻ mang theo
* Giao lưu các trò chơi vận động giữa các lớp trong khối 
	

	Hoạt động góc
	* Góc phân vai:

* Góc bán hàng: Rèn trẻ kỹ năng giao tiếp 

- Trẻ biết bán và cân, gói hàng cho người mua.

 - Trẻ biết lựa chọn món hàng trẻ cần .

- Tranh có hình ảnh trao đổi người mua hàng và người bán hàng.

- Bảng giá của các sản phẩm .

- Các hình ảnh về sản phẩm bán hàng.

* Góc nấu ăn 

- Rèn trẻ kỹ năng an toàn khi sử dụng đồ dùng nấu ăn.

- Hình ảnh 1 số món ăn món ăn quen thuộc ( MT 8)
* Góc xây dựng 

- Rèn trẻ kỹ năng xếp chồng.


- Mẫu ghép nhà 2 tầng, nhà 3 tầng, bộ bàn ghế.

* Góc tạo hình: 


- Tranh vẽ về gương mặt của bé , đôi bàn tay.

- Tranh vẽ những ngôi nhà và những người thân của bé 

* Góc học tập 

- Rèn trẻ kỹ năng cầm bút.


- Xem sách, xem tranh ảnh về sinh nhật, gia đình. (MT 65)
- Phân loại đồ dùng đồ chơi.

- Khoanh tròn nhừng đồ chơi ở góc phân vai.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh.
	- Luyện tập kỹ năng kê bàn – ghế; Kỹ năng rửa tay – rửa mặt; Đi vệ sinh đúng nơi quy định, Sử dụng đồ vệ sinh đúng cách 
8 Trẻ biết ăn để chóng lớn và chấp nhận ăn nhiều món ăn khác nhau 

- Thực hiện các thói quen nề nếp ăn – ngủ - vệ sinh văn minh, lịch sự.

- Hát hoặc đọc thơ về giờ ăn, giờ ngủ. 

- Tập thói quen giữ vệ sinh khi ăn, không cười đùa, không làm rơi vãi thức ăn, biết nhặt thức ăn rơi vãi vào khay.( MT:13)
- Tập thói quen xúc miệng nước muối sau khi ăn 
	

	Hoạt động chiều
	* Hoạt động trò chơi: Năm con cua đá, Taxi, đi xe đạp, tập tầm vông.

* Thơ: đôi mắt của em, Miệng xinh, thăm nhà bà,

* truyện: Món quà của cô giáo, bông hoa cúc trắng 

* Hát: Cả nhà thương nhau, Ba ngọn nến lung linh, Cháu yêu bà, mẹ đi vắng, tay thơm tay ngoan.

* Tạo hình: Làm anbum về trang phục bạn trai bạn gái, các bộ phận trên cơ thể bé, làm bưu thiếp tặng bà, mẹ

* Khuyến khích trẻ kể về những gì trẻ biết, thấy xung quanh trẻ 

* Đóng dự án: Làm khung ảnh gia đình

* Chơi tự do

* Rèn trẻ kỹ năng chào hỏi( MT 86)

* Rèn trẻ kỹ năng bỏ rác đúng nơi qui định ( MT 91)
* Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - nêu gương bé ngoan cuối tuần.
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